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	Vận dụng
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	Giáo dục đạo đức
	1. Ứng phó với bạo lực học đường
	Nhận biết :
- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường
Vận dụng cao:
Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
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	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
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	3. Phòng chống tệ nạn xã hội
	Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.
- Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.
- Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Vận dụng cao:
Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
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Phần I: Trắc nghiệm (3.0 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng 
Câu 1. Anh T có hành vi tổ chức tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Q (bố anh T) biết sự việc, đã khuyên con trai bỏ trốn. Bà K (là mẹ của anh T) không đồng ý và khuyên con trai nên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Trong trường hợp trên, nhân vật nào đã vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ông Q và anh T.                                    		B. Bà K và ông Q.
C. Ông Q, bà K và anh T.                          		D. Bà K và anh T.
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là không đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?
A. Nghiêm cấm việc dụ dỗ trẻ em sử dụng chất kích thích.
B. Hành vi tổ chức đánh bạc, đua xe ăn tiền là hành vi trái pháp luật.
C. Ma túy, mại dâm là con đường dẫn đến lây nhiễm HIV / AIDS.
D. Thấy người tổ chức đánh bạc nên hô hào, rủ mọi người tham gia.
Câu 3. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy.
B. Khám - chữa bệnh và tiêm phòng cho trẻ em.
C. Bán những mặt hàng mà pháp luật không bán.
D. Tiến hành đăng kí khai sinh cho trẻ em.
Câu 4. Khi phát hiện hành vi ngược đãi, bạo lực trẻ em, chúng ta cần gọi đến đường dây nóng tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, đó là số nào sau đây?
A. 112.         			B. 111.            		C. 114.               		D. 113.
Câu 5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lý theo:
A. quy định của địa phương.                              		B. quy ước của làng xã.
C. quy định của pháp luật.                                  		D. cảm tính của chính quyền.
Câu 6. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.
B. Mại dâm và tổ chức, dẫn dắt mại dâm.
C. Lôi kéo trẻ em sử dụng chất kích thích (rượu, ma túy…).
D. Kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cho phép.
Câu 7. Nguyên nhân nào dưới đây gây nên tình trạng bạo lực học đường?
A. Do danh dự của học sinh, sinh viên
B. Do stress căng thẳng kéo dài
C. Do ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, thiếu sự quan tâm của gia đình, bản thân học sinh ở vào độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý.
D. Do sự xúi giục của người khác đối với các em học sinh
Câu 8. Những hành vi có tính chất bạo lực học đường có thể xâm hại tới quyền nào của nạn nhân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản
B. Quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự
C. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe
D. Tất cả các quyền trên
Câu 9. Người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) có hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào?
A. Vì chưa thành niên nên sẽ không bị xử lý.
B. Chỉ bị xử lý kỷ luật ở nhà trường
C. Có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự (nếu hành vi gây nguy hại đủ lớn)
D. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 10. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là:
A. nói xấu, cô lập bạn.                       			B. quan tâm.
C. sẻ chia.                                          			D. cảm thông.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân
B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiến an toàn.
D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kĩ luật.
Câu 12. Nhận định nào dưới đây không đúng về bạo lực học đường?
A. Bạo lực học đường là vấn đề nan giải, gây những tác hại về nhiều mặt.
B. Đánh đập, ngược đãi, chê bai,… là những biểu hiện của bạo lực học đường.
C. Nguyên nhân chủ quan gây bạo lực học đường là do thiếu sự quan tâm từ gia đình.
D. Khi gặp bạo lực học đường chúng ta cần bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc tiêu cực.
Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Trong phòng, chống tệ nạn xã hội, công dân có trách nhiệm như thế nào?
Câu 2 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc học sinh vướng vào tệ nạn xã hội là do thiếu một môi trường sống lành mạnh”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3 (3 điểm) An (17 tuổi) là con út trong một gia đình khá giả. Bố mẹ An bận làm ăn, An học hành sa sút, theo bạn xấu sử dụng ma túy. Để có tiền ăn chơi, An và chúng bạn đi cướp của và bị công an bắt.
a. An mắc tệ nạn xã hội nào? Vì sao An mắc tệ nạn xã hội?
b. Qua câu chuyện của An, em rút ra bài học gì cho bản thân?
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Phần I: Trắc nghiệm (3.0  điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng 
Câu 1. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là?
A. đánh đập.                          					B. quan tâm.
C. sẻ chia.                              					D. cảm thông.
Câu 2. Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
B. Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
C. Bộ Luật Lao động năm 2020.
D. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
Câu 3. Bạo lực học đường gây ra tác hại gì?
A. Gây ra tổn thương về thân thể và tâm lý của nạn nhân
B. Tạo ra sự phát triển nhân cách lệch lạc trong học sinh, sinh viên
C. Làm giảm sút học tập của học sinh và ảnh hưởng tới giáo dục của nhà trường
D. Gây ra tất cả những tác hại trên
Câu 4. Tại sao phải ngăn chặn bạo lực học đường?
A. Vì đó là một trào lưu lệch lạc
B. Vì học sinh có thể bị xử lý hình sự bởi hành vi bạo lực của mình
C. Vì sự phát triển kinh tế – xã hội
D. Vì bạo lực học đường ảnh hưởng to lớn tới việc học tập của học sinh nói riêng và sự giáo dục của nhà trường nói chung, gây những hệ quả xấu đối với sự phát triển toàn diện của xã hội
Câu 5. Những hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông qua hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là:
A. tệ nạn xã hội.                                				B. vi phạm đạo đức.
C. vi phạm quy chế.                          				D. vi phạm pháp luật.
Câu 6. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc, mê tín dị đoan.               				B. Rượu chè, ma túy.
C. Thuốc lá, mại dâm.                      				D. Ma túy và mại dâm.
Câu 7. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
B. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
D. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
Câu 8. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây? 
A. Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả tiêu cực trên nhiều mặt đời sống xã hội.
B. Tích cực học tập, lao động tập thể sẽ giúp chúng ta tránh xa được tệ nạn xã hội.
C. Trẻ em mắc tệ nạn xã hội sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của bản thân.
D. Ma túy và mại dâm không phải là con đường lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS
Câu 9. Hành vi của nhân vật nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ông P tổ chức sản xuất, tàng trữ chất ma túy
B. Cán bộ xã B xử phạt hành vi tổ chức đánh bạc.
C. Anh P từ chối chơi cờ bạc khi được bạn rủ rê.
D. Chị M tố giác hành vi tổ chức đánh bạc của anh A.
Câu 10. Trong phòng, chống tệ nạn xã hội, mỗi học sinh có trách nhiệm :
A. xử lí tội phạm theo quy định của pháp luật.
B. tham gia vào hoạt động truy bắt tội phạm.
C. giám sát, giáo dục những người phạm tội.
D. chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức.
Câu 11. Cuối tuần A sang rủ P đi chơi bài ăn tiền cùng một nhóm bạn. Nếu là P em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Từ chối và khuyên bạn không nên tham gia.
B. Đồng ý và yêu cầu rủ thêm bạn cùng lớp.
C. Đồng ý và tham gia chơi cùng các bạn.
D. Mặc kệ bạn chơi nhưng bản thân không chơi.
Câu 12. Em không tán thành ý kiến nào sau đây ?
A. Người lôi kéo, dụ dỗ trẻ em đánh bạc sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
B. Trẻ em mắc tệ nạn xã hội do thiếu hiểu biết.
C. Sử dụng trái phép ma túy không phải là tệ nạn xã hội.
D. Xem bói sẽ gây mất tiền và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Trong phòng, chống tệ nạn xã hội, công dân có trách nhiệm như thế nào?
Câu 2 (2 điểm) Có ý kiến cho rằng:“Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả cho bản thân người mắc”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3 (3 điểm) Bộ (19 tuổi) lười lao động, thích hưởng thụ. Để có tiền sài, Bộ thường chơi bài trực tuyến. Một lần thua bài với số tiền lớn. Bộ đã nhận vận chuyển ma túy và bị công an bắt.
a. Bộ mắc tệ nạn xã hội nào? Vì sao Bộ mắc tệ nạn xã hội?
b. Qua câu chuyện của Bộ, em rút ra bài học gì cho bản thân?
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Mã Đề: 001
Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	C
	A
	D
	C



Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1: Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tệ nạn xã hội (Nêu chính xác 3 ý được 2,0 điểm)
+ Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
+ Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.
+ Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
Câu 2: 
- Không đồng tình với ý kiến trên. Vì: có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc học sinh mắc phải các tệ nạn xã hội. Ví dụ như: (0,5 điểm)
+ Nguyên nhân khách quan: học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc; thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình; thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh,,.... (0,5 điểm)
+ Nguyên nhân chủ quan: bản thân học sinh thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi; thiếu hụt kĩ năng sống,… (0,5 điểm)
- Trong những nhóm nguyên nhân trên, các nguyên nhân chủ quan có vai trò quan trọng nhất, quyết định nhất dẫn đến việc học sinh mắc tệ nạn xã hội. (1,0 điểm)
Câu 3:
a. - An mắc tệ nạn ma túy. (0,5 điểm)
- Nguyên nhân: cha mẹ buông lỏng quản lí, giáo dục, bạn bè xấu lôi kéo, An thiếu hiểu biết, thiếu ý chí. (1.0 điểm)
b. - Bài học: (1,5 điểm)
+ Sống, vui chơi lành mạnh.
+ Không chơi với bạn xấu.
+ Có hiểu biết đúng đắn về tệ nạn xã hội.

Mã Đề: 002
Phần I: Trắc nghiệm (3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	C



Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1: Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tệ nạn xã hội (Nêu chính xác 3 ý được 2,0 điểm)
+ Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
+ Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.
+ Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
Câu 2: 
- Không đồng ý (0,5 điểm)
- Tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng cho cá nhân, gia đình và xã hội (1,5 điểm)
+ Đối với bản thân: ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật,….
+ Đối với gia đình: cạn kiệt tài chính, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình,…
+ Đối với xã hội: mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát sự phát triển đất nước,….
Câu 3:
a. 
- Bộ mắc tệ nạn cờ bạc. (0,5 điểm)
- Nguyên nhân: Bộ lười lao động, thích hưởng thụ,… (1,0 điểm)
b. Bài học: (1,5 điểm)
+ Sống, vui chơi lành mạnh, chăm chỉ lao động.
+ Không chơi cơ bạc, đề phòng đánh bài Online.
+Có hiểu biết đúng đắn về tệ nạn xã hội.
Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Nhuận
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